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1 29900004 Nguyễn Ngọc Chương Nam 1981

Cam Ranh 

Khánh Hòa 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

2 29900005

Nguyễn Quốc 

Minh Công Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

3 29900009 Đào Văn Cường Nam 1975 Quảng Ninh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

4 29900011 Nguyễn Nhị Giang Nam 1979

Vĩnh Thuận -

Kiên Giang 2008 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

5 29900013 Lê Ngọc Hải Nam 1979 Ninh Thuận 2006 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

6 29900014 Trần Hoàng Hải Nam 1979 Quảng Ngãi 2006 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

7 29900017 Trần Khắc Hiếu Nam 1974 Bình Định 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

8 29900019 Trương Chí Huy Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

9 29900020 Trương Trọng Hưng Nam 1978 Nghệ Tĩnh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

10 29900023 Nguyễn Trung Kiên Nam 1980 Cà Mau 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

11 29900025 Dương Văn Kim Nam 1973 Hà Nam Ninh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

12 29900028 Nguyễn Phước Lộc Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

13 29900039 Tăng Thanh Nhã Nam 1978 Cà Mau 2007 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

14 29900042 Ngô Như Pháp Nam 1978 Gia Lai 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học
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15 29900043 Trì Văn Pháp Nam 1980 Bình Định 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

16 29900045 Nguyễn Hồng Phong Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

17 29900046 Nguyễn Văn Phong Nam 1976 Hải Phòng 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

18 29900048 Nguyễn Hữu Phúc Nam 1979 Bến Tre 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

19 29900049 Chu Văn Phước Nam 1979 Hà Tây 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

20 29900054 Lê Văn San Nam 1976 Hải Hưng 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

21 29900057 Nguyễn Thành Sơn Nam 1981 Cần Thơ 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

22 29900058 Phạm Quang Sơn Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

23 29900059 Nguyễn Anh Sơn Nam 1980

Hoằng Hóa 

Thanh Hóa 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

24 29900060 Trần Phước Tân Nam 1981 Vũng Tàu 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

25 29900068 Trần Thế Thạch Nam 1982 Đồng Nai 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

26 29900070 Huỳnh Nguyên Thạnh Nam 1980 An Giang 2007 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

27 29900071 Nguyễn Hữu Thành Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

28 29900077 Huỳnh Thị Thủy Nữ 1981 Phú Yên 2006 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

29 29900078

Nguyễn Hồng 

Anh Thy Nam 1980 An Giang 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

30 29900079 Phạm Văn Tiến Nam 1979 Nghĩa Bình 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

31 29900080 Võ Quốc Tiệp Nam 1980

Đầm Dơi 

Minh Hải 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học



32 29900083 Lê Anh Tuấn Nam 1981 Hà Nội 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

33 29900084 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

34 29900090 Hà Nhuận Điền Nam 1979 Minh Hải 2005 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học

35 29980038 Trần Quốc Thái Nam 1975 An Giang 2003 1999 Xây dựng

Xây Dựng và 

Điện Đại học


